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40 NĂM VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ  
VỚI VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT 

 
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

  
 
Tính từ năm 1975 đến nay, vấn đề ruộng đất ở Nam Bộ thường có vị trí quan 
trọng trong các chương trình và chiến lược nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội 
vùng Nam Bộ. Các nghiên cứu nhìn chung tập trung vào ba nhóm chủ đề: 1/ 
Những vấn đề ruộng đất từ thời các chúa Nguyễn đến thời thuộc Pháp; 2/ Các di 
sản của chính sách ruộng đất thời Việt Nam Cộng hòa; 3/ Đặc điểm và biến 
động của tình hình ruộng đất sau giải phóng đến nay. Tổng quan còn cho thấy, 
Viện đã thường đi trước trong việc nắm bắt những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn 
tình hình ruộng đất ở Nam Bộ; đồng thời có nhiều đóng góp đáng ghi nhận, nhất 
là ở các lĩnh vực tìm hiểu lịch sử khẩn hoang, làm rõ những thời kỳ và chính 
sách khác nhau về ruộng đất, nhận diện sự vận động của tình hình ruộng đất 
trong mối quan hệ với đời sống nông dân và cơ cấu xã hội nông thôn ở Nam Bộ. 

 
1. DẪN NHẬP 
Nói rằng ruộng đất là quan trọng với 
người nông dân, thì thời nào cũng 
đúng. Nhưng mức độ quan trọng này 
lại đậm nhạt khác nhau trong tư duy 
kinh tế giữa các giai đoạn lịch sử của 
Nam Bộ. Theo Trần Hữu Quang (2014, 
tr. 26), ở Nam Bộ đến cuối những 
năm 1960 và đầu 1970, ruộng đất đã 
“dần mất đi vị trí cốt lõi tối hậu như 
trong nền nông nghiệp cổ truyền”. Bởi 
lẽ, “quá trình thương mại hóa nền kinh 
tế nông thôn và việc sử dụng những 
nhập lượng tư bản trong nông nghiệp 
(máy cày, máy xới, động cơ xăng dầu, 
máy bơm nước, máy đuôi tôm, phân 
bón hóa học) đã trở thành nhân tố 

quyết định trong phân hóa ở nông 
thôn” (Ngô Vĩnh Long, 1984. Dẫn theo 
Trần Hữu Quang, 2014, tr. 26). Thế 
nhưng, có thời kỳ khoảng 10 năm sau 
ngày 30/4/1975, chỉ xoay quanh việc 
xử lý vấn đề ruộng đất bằng các 
phong trào nhường cơm sẻ áo, giãn 
dân, hồi hương, đi kinh tế mới, tập thể 
hóa…, “dường như chúng ta muốn tin 
rằng đã xóa bỏ được sự phân biệt giai 
cấp trong nông thôn” (Lê Minh Ngọc, 
1992, tr. 35).  

Viện Khoa học xã hội miền Nam ra 
đời khi ruộng đất và nông thôn đang 
trở nên sôi động đặc biệt như thế. 
Viện là thiết chế nghiên cứu khoa học 
xã hội Mác - xít đầu tiên được thành 
lập trên phần lãnh thổ vừa được giải 
phóng, nơi nhiều vấn đề học thuật tồn 
tại từ trước 1975, nhất là thuộc lĩnh 
vực sử học, còn “chứa đựng những 
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quan điểm lệch lạc, phản động” (Viện 
Khoa học xã hội tại TPHCM, 2000, tr. 
120)” cần phải nhận thức lại theo thế 
giới quan của chủ nghĩa duy vật lịch 
sử, phương pháp luận biện chứng duy 
vật. Ngoài ra, Quyết định của Trung 
ương Cục về việc thành lập Viện ngày 
12/9/1975 đã nhấn mạnh nhiệm vụ 
xuyên suốt của Viện là “Tổ chức việc 
nghiên cứu một số vấn đề khoa học 
xã hội có khía cạnh địa phương trong 
khuôn khổ chung của toàn quốc” (Viện 
Khoa học xã hội tại TPHCM, 2000, tr. 
8). 

Vì vậy, có thể nói nghiên cứu về ruộng 
đất nói riêng, nông nghiệp - nông dân - 
nông thôn Nam Bộ là một mảng quan 
trọng trong chiến lược, chương trình 
và đề tài nghiên cứu của Viện.  

Từ những đặc điểm về môi trường, 
điều kiện, chức năng, nhiệm vụ hoạt 
động khoa học kể trên và căn cứ vào 
kết quả thu thập tài liệu, chúng tôi 
nhận thấy các nghiên cứu có phản 
ánh vấn đề ruộng đất của Viện Khoa 
học xã hội vùng Nam Bộ thường đi 
theo ba nhóm chủ đề chính: 1/ 
Nghiên cứu những vấn đề ruộng đất 
từ thời các chúa Nguyễn đến thời 
thuộc Pháp; 2/ Nghiên cứu các di sản 
của chính sách ruộng đất thời Việt 
Nam Cộng hòa; 3/ Nghiên cứu đặc 
điểm và biến động của tình hình 
ruộng đất sau giải phóng đến nay. Về 
diễn trình của ba hướng nghiên cứu 
này, chúng tôi tạm chia thành 3 giai 
đoạn: 1975 - 1986, 1986 - 2010, 2010 
đến nay. 

2. GIAI ĐOẠN 1975 - 1986 

Một vài năm đầu mới thành lập, do 
yêu cầu khắc phục hậu quả chiến 
tranh nên hoạt động nghiên cứu của 
Viện còn phân tán. Có lẽ phải đến đầu 
những năm 1980, Viện mới chính 
thức định hướng một cách hệ thống 
những vấn đề nghiên cứu dài hạn, thể 
hiện qua cuốn sách Một số vấn đề 
khoa học xã hội về Đồng bằng sông 
Cửu Long (Viện Khoa học xã hội tại 
TPHCM, 1982). Trong những định 
hướng nghiên cứu đó vấn đề ruộng 
đất là một trong 6 vấn đề, thuộc lĩnh 
vực kinh tế được xác định cần ưu tiên 
làm rõ. Tuy vậy, rải rác từ năm 1976, 
nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề 
ruộng đất đã được một số ban nghiên 
cứu thực hiện và công bố.  
Xem xét theo hướng nghiên cứu thứ 
nhất Những vấn đề ruộng đất từ thời 
các chúa Nguyễn đến thời thuộc Pháp, 
Ban Sử học có lẽ để lại dấu ấn sớm 
nhất với bài viết Vài nét về cuộc di 
chuyển dân cư và khai thác những 
vùng đất mới ở Đồng Nai - Gia Định 
trong các thế kỷ XVII, XVIII của Huỳnh 
Lứa (1978). Sau bài viết này, ý tưởng 
lần theo dấu vết đi về phương Nam 
mở đất, lập làng, “vỡ đất hoang ra 
thành bằng phẳng” (Phan Huy Chú, 
1992, tr. 170) của người xưa được tác 
giả và các đồng sự tiếp tục phát triển 
qua loạt bài viết: Công cuộc khai phá 
vùng Đồng Nai - Gia Định trong các 
thế kỷ XVII - XVIII (Huỳnh Lứa, 1982); 
Mấy vấn đề về cơ cấu chế độ sở hữu 
ruộng đất ở vùng Đồng Nai - Gia Định 
(Nam Bộ cũ) vào nửa đầu thế kỷ XIX 
(Huỳnh Lứa, 1984); Nghề trồng lúa ở 
Nam Bộ hồi thế kỷ XIX trở về trước 
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(Lê Văn Năm, 1981); Vài nhận xét về 
cơ cấu sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ 
vào nửa đầu thế kỷ XIX (Huỳnh Lứa, 
1984); Khẩn hoang ở khu vực Mỹ Tho 
và Bến Tre trong các thế kỷ XVII - 
XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX; Chính 
sách khẩn hoang của triều Nguyễn ở 
Nam Kỳ lục tỉnh; Chế độ công điền - 
công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập 
ấp Đồng Nai - Gia Định (chưa rõ tác 
giả) (Viện Khoa học xã hội tại 
TPHCM, 2000, tr. 123-124). Ngoài ra, 
nhà nghiên cứu Lê Văn Năm cũng 
góp vào chủ đề nghiên cứu lịch sử 
khẩn hoang với bài viết Vấn đề thủy 
lợi trong việc khai phá đồng bằng 
Nam Bộ của người Việt ở thế kỷ XVII, 
XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX (1982) in 
trong sách Một số vấn đề khoa học 
xã hội về Đồng bằng sông Cửu Long 
(Viện Khoa học xã hội tại TPHCM, 
1982).  

Cùng trong khuôn khổ nội dung sách 
Một số vấn đề khoa học xã hội về 
Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng 
tiếp cận từ khía cạnh dân tộc học, nhà 
nghiên cứu Phan An có bài viết Một 
số vấn đề kinh tế - xã hội vùng nông 
thôn của người Khơme ở Đồng bằng 
sông Cửu Long (1982). Tác giả đã 
làm rõ về tình hình ruộng đất, phân bố 
ruộng đất, mua bán và sử dụng ruộng 
đất trong những khu vực nông thôn có 
đông người Khmer sinh sống như Trà 
Vinh, Trà Cú (tỉnh Cửu Long cũ), Sóc 
Trăng, Vĩnh Châu (tỉnh Hậu Giang cũ). 
Bài viết cho thấy cái nhìn hoàn chỉnh 
hơn so với một trình bày được thực 
hiện từ hai năm trước của ông trong 
sách Sưu tập Dân tộc học (Vài nét về 

ruộng đất nông thôn của người 
Khơme ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
1980), lưu ý đến tình trạng chuyển 
nhượng đất đai “ngày càng phổ biến” 
do tình cảnh “nghèo khó, bần cùng 
của nông dân Khmer dưới ách thống 
trị của địa chủ phong kiến”, mặc dù 
tục lệ cổ truyền của đồng bào Khmer 
coi đây là một tội lỗi vì đã “phá tan mồ 
hôi, công sức của tổ tiên để lại” (14, tr. 
187). Năm 1983, Phan An giới thiệu 
thêm một nghiên cứu có chung lối tiếp 
cận như trên, nhưng là một kết quả 
điền dã thuộc chương trình nghiên 
cứu Tây Nguyên (khởi động từ năm 
1981), có tựa đề Vấn đề quyền sử 
dụng và quyền sở hữu đất đai ở Tây 
Nguyên trong lịch sử (Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử số 2, tr. 43-49).  

Ở hướng nghiên cứu thứ hai – Các di 
sản của chính sách ruộng đất thời Việt 
Nam Cộng hòa, nổi lên hai khảo cứu 
công phu của Ban Sử học: Chính 
sách ruộng đất của Mỹ - ngụy ở nông 
thôn miền Nam Việt Nam và Tác động 
của chính sách bình định - lập ấp 
chiến lược và khu trù mật của Mỹ - 
ngụy đối với nông thôn Nam Bộ (vùng 
bị tạm chiếm) (Viện Khoa học xã hội 
tại TPHCM, 2000, tr. 123). Luận điểm 
chính của các tác giả là: Từ Dụ số 2 
và Dụ số 7 về “Cải cách điền địa” đến 
luật “Người cày có ruộng” của chế độ 
Sài Gòn, tuy đã tạo nên những thay 
đổi cơ bản trong đời sống nông thôn 
nhưng chung quy là nhằm phục vụ 
cho cuộc chiến giành dân do người 
Mỹ chủ trương và hậu thuẫn. Chính vì 
bị chi phối mạnh bởi tham vọng chính 
trị và áp lực chiến tranh nên việc thực 
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thi các chính sách này còn mang tính 
chất nửa vời. Cùng chủ đề này, năm 
1986, Trần Thị Bích Ngọc có một bài 
viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, số 2: Chủ nghĩa thực dân mới 
và vấn đề sở hữu ruộng đất ở Đồng 
bằng sông Cửu Long. Mười năm sau, 
cùng theo chiều hướng này, Võ Văn 
Sen đã mở rộng vấn đề, nghiên cứu 
toàn diện để hoàn thành luận án tại 
Cơ sở Đào tạo sau đại học của Viện: 
Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở miền 
Nam Việt Nam 1954 - 1975, do 
nguyên Viện trưởng - Giáo sư Nguyễn 
Công Bình hướng dẫn.  

Tình hình sở hữu và phân bố ruộng 
đất ở Nam Bộ qua những diễn biến 
của cuộc chiến “giành dân” cũng được 
đề cập đến trong nhiều nghiên cứu về 
giai đoạn 1954 - 1975 của Ban Kinh tế. 
Năm 1979, tập thể tác giả Ban Kinh tế 
học đã hoàn thành một tập tài liệu 
giàu giá trị tham khảo, tựa đề Tình 
hình kinh tế miền Nam Việt Nam qua 
các chỉ tiêu thống kê từ 1954 - 1975. 
Từ những nhận thức tổng quát của 
công trình này, năm 1980, Ban Kinh tế 
tiếp tục đi sâu, làm sáng rõ hơn bộ 
mặt kinh tế của riêng khu vực đồng 
bằng châu thổ, qua đề tài Kinh tế xã 
hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
qua các tư liệu cũ 1954 - 1975. Cả hai 
công trình đều có sử dụng báo cáo tư 
liệu của gần 20 chuyên viên cao cấp 
chế độ cũ, với tư cách là các cộng tác 
viên. Sự hiểu biết thực tế của những 
người trong cuộc kết hợp với quan 
điểm nghiên cứu mới đã cho hai công 
trình nghiên cứu này khả năng “đánh 
giá đúng thực chất nền kinh tế miền 

Nam trước giải phóng” (Viện Khoa 
học xã hội tại TPHCM, 2000, tr. 93).  

Khảo sát trên hướng nghiên cứu thứ 
ba – Đặc điểm và biến động của tình 
hình ruộng đất sau giải phóng đến nay 
– chúng tôi nhận thấy đa số ấn phẩm 
liên quan là kết quả nghiên cứu của 
Ban kinh tế học và Ban Xã hội học. 
Trong đó ý tưởng nghiên cứu thường 
là ba yếu tố trên hai logic vấn đề: 1/ 
Hiện trạng cơ cấu xã hội nông thôn 
Nam Bộ  vấn đề ruộng đất  vấn 
đề thực hiện chính sách tập thể hóa; 
2/ Vấn đề thực hiện chính sách tập 
thể hóa  những vấn đề ruộng đất  
kéo theo sự biến đổi cơ cấu xã hội 
nông thôn Nam Bộ. Theo logic thứ 
nhất, nội dung nghiêng về giải thích 
chính sách; theo logic thứ hai, nội 
dung nghiêng về đánh giá chính sách.  

Năm 1976, tác giả Lâm Quang Huyên 
khởi sự chủ đề này bằng bài viết Kết 
cấu giai cấp và cách mạng quan hệ 
sản xuất trong nông thôn Nam Bộ 
(Ban Kinh tế, 1976) đăng trên Tạp chí 
Nghiên cứu Kinh tế số 4. Ba năm sau, 
tại Hội thảo khoa học và thực tiễn lần 
thứ nhất về Đồng bằng sông Cửu 
Long, Lâm Quang Huyên có thêm 
những trao đổi riêng với chủ đề cách 
mạng quan hệ sản xuất, phân tích sâu 
vào chính sách kinh tế then chốt nhất 
của thời kỳ qua báo cáo Vấn đề tập 
thể hóa nông nghiệp ở Đồng bằng 
sông Cửu Long và bài viết Một số ý 
kiến xung quanh vấn đề tập thể hóa 
nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu 
Long  trong sách Một số vấn đề khoa 
học xã hội về Đồng bằng sông Cửu 
Long (1982, tr. 235-241).  
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Vấn đề tập thể hóa giai đoạn 1979 - 
1985, mà Lâm Quang Huyên cho rằng 
cần phải hoàn thành vì “là vấn đề 
nguyên tắc Mácxít - Lêninnít” (Viện 
Khoa học xã hội tại TPHCM, 2000, tr. 
235), thì trên thực tế, lại đang gây ra 
khó khăn nghiêm trọng cho sản xuất 
nông nghiệp Nam Bộ. Trung ương lo 
lắng, đội ngũ khoa học xã hội và nhân 
văn ở phía Nam “buộc phải tập trung 
vào các chương trình nghiên cứu 
trọng điểm và có tính liên ngành để 
góp phần phát huy nội lực đất nước” 
(Viện Khoa học xã hội tại TPHCM, 
2000, tr. 48). Theo đó Viện đã vừa 
triển khai, vừa tham gia vào một số dự 
án nghiên cứu định hướng theo vùng 
lãnh thổ như Chương trình 60.02 điều 
tra cơ bản và tổng hợp Đồng bằng 
sông Cửu Long (1982 - 1986), Chương 
trình 60B (tiếp tục Chương trình 
60.02), Chương trình VIE/87/103 do 
Liên Hợp Quốc tài trợ. 

Sử dụng dữ liệu điều tra của các 
chương trình này, nhiều “đánh giá 
chính sách” được đúc kết. Năm 1981, 
xuất phát từ lý luận kinh tế học Mác - 
xít và căn cứ vào đặc điểm tình hình 
ruộng đất, Trần Xuân Kiêm (cùng với 
Nguyễn Lâu) lưu ý phải tính đến lợi 
thế vị trí vùng và khoảng cách với các 
thành phố lớn trong thực hiện mở 
rộng “khoán sản phẩm đến nhóm và 
người lao động” (Chỉ thị 100, tháng 
1/1981) ở các hợp tác xã nông nghiệp, 
qua báo cáo Vài ý kiến về vấn đề địa 
tô chênh lệch ở vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long (tại Hội nghị khoa học xã 
hội về Đồng bằng sông Cửu Long lần 
thứ nhất, 1981). Năm 1982, sau 6 

năm biến đổi dưới những chính sách 
nông thôn của Đảng, Trần Hữu Quang 
(1982, tr. 31-38) tiếp nối Lâm Quang 
Huyên tiến hành Nhận diện cơ cấu 
giai cấp ở nông thôn Đồng bằng sông 
Cửu Long. Ngoài ra, đề cập về những 
biến đổi của xã hội nông thôn còn có 
các bài viết Về tầng lớp Trung nông ở 
Đồng bằng sông Cửu Long của Lê 
Minh Ngọc; Ý nghĩa của vấn đề 
khoán sản phẩm cuối cùng đến người 
lao động trong nông nghiệp đối với 
Đồng bằng sông Cửu Long của Lê 
Quốc Sử (Viện Khoa học xã hội tại 
TPHCM, 1982) và bài viết của Nguyễn 
Thu Sa Sự phân hóa xã hội và một số 
vấn đề về tập thể hóa nông nghiệp 
(Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 16, 
1984) 

Năm 1985, Ban Sử học xuất bản cuốn 
sách Nông nghiệp và nông thôn ngoại 
thành qua 10 năm cải tạo và xây dựng 
theo định hướng phát triển toàn diện 
(1976 - 1985), bổ sung thêm một phản 
ánh lịch đại bên cạnh những phản ánh 
đồng đại kể trên.  

Tiến hành các nghiên cứu có tính lặp 
lại, cùng với tinh thần đề cao nguyên 
tắc nhận thức khoa học phải bám sát 
thực tiễn như cách một số nhà nghiên 
cứu thuộc Ban Xã hội học đã thể hiện, 
là những đặc điểm không dễ thấy 
trong môi trường nghiên cứu vốn 
nặng tính giáo điều ở khoảng 10 năm 
của thời kỳ bao cấp này. 

3. GIAI ĐOẠN 1986 - 2010 
Từ sau năm 1986, cùng với sự “cởi 
trói” trong quản lý kinh tế, lĩnh vực 
nghiên cứu học thuật trở nên thông 
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thoáng hơn. Bước chuyển đầu tiên là 
việc đổi mới tư duy và phương pháp 
nghiên cứu. Quan điểm toàn diện 
ngày càng đậm nét khi các nhà nghiên 
cứu đã chú ý kết hợp nghiên cứu cơ 
bản với nghiên cứu ứng dụng, nghiên 
cứu lý luận với nghiên cứu tổng kết 
thực tiễn. Với sự chuyển dịch này, vấn 
đề ruộng đất được xé mảnh, mổ xẻ 
chi tiết; tập trung vào lý giải hiện 
tượng hơn là tính bản chất, vĩ mô; tập 
trung vào hiện trạng hơn là quá trình; 
theo hướng thu hẹp không gian 
nghiên cứu hơn là bao quát trên phạm 
vi rộng.  

Hướng nghiên cứu thứ nhất – Những 
vấn đề ruộng đất từ thời các chúa 
Nguyễn đến thời thuộc Pháp – vẫn 
tiếp tục với việc Ban Sử học hoàn 
thành bộ sách Lịch sử khai phá Đồng 
bằng sông Cửu Long - Đồng Nai (tức 
Nam Bộ nói chung) trong các thế kỷ 
XVII, XVIII, XIX và nửa đầu thế kỷ XX 
(Huỳnh Lứa chủ biên, 1987). Chủ đề 
di dân và khẩn hoang như vậy đã có 
một sự tổng kết xứng đáng sau nhiều 
năm tích lũy tư liệu của Ban Sử học. 
Tuy nhiên, không phải vì thế mà cảm 
hứng cho chủ đề này đã hết. Năm 
1987, nhân kỷ niệm 250 năm thành 
lập Tao đàn Chiêu Anh Các tổ chức ở 
Kiên Giang, Huỳnh Lứa có bài viết 
Công cuộc khai phá trấn Hà Tiên vào 
những năm cuối thế kỷ XVII đầu thế 
kỷ XVIII và vai trò của họ Mạc; hai 
năm sau, trong hội nghị khoa học về 
Truyền thống văn hóa và truyền thống 
cách mạng của các dân tộc thiểu số ở 
nước ta (do Bộ Văn hóa Thông tin và 
Viện phối hợp tổ chức, 1989), ông tiếp 

tục có bài Người Hoa với công cuộc 
khai phá Đồng bằng sông Cửu Long 
trong các thế kỷ XVII, XVIII và nửa 
đầu thế kỷ XIX. Ngoài ra, còn có sự 
xuất hiện đều đặn của các nghiên cứu: 
Về chính sách ruộng đất của nhà 
Nguyễn (Lê Quốc Sử, trong Những 
vấn đề văn hóa - xã hội thời Nguyễn, 
1992); Đồn điền - một trong những 
yếu tố hình thành làng xã Nam Bộ 
(Trần Minh Tâm, trong sách Kỷ niệm 
20 năm hoạt động khoa học của 
Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử, 1995); 
Thành tựu khai hoang của di dân 
người Việt ở Nam Bộ (Lê Quốc Sử, 
Tạp chí Khoa học Xã hội, số 12, 1997); 
Tình hình định cư, khai phá vùng 
Châu Đốc - Hà Tiên hồi thế kỷ XIX (Lê 
Văn Năm, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 2, 2000) và bài viết Việc hình thành 
các đồn điền trong công cuộc khai phá 
vùng đất An Giang thời nhà Nguyễn 
(Trần Anh Tuấn, 2000, kỷ yếu Hội 
thảo khoa học về lịch sử hình thành 
vùng đất An Giang)… Những nghiên 
cứu kể trên chứng tỏ chủ đề tìm hiểu 
quá trình mở mang bờ cõi của các thế 
hệ người Việt tiên trú ở vùng đất 
phương Nam luôn có sức hấp dẫn với 
các nhà nghiên cứu. 

Bên cạnh các nghiên cứu trên, có một 
nghiên cứu vừa nói chuyện xưa, vừa 
nói chuyện nay, đó là cuốn lịch sử 
kinh tế: Nghề nông Nam Bộ (Trần 
Xuân Kiêm, 1992). Cuốn sách giúp 
người đọc khái lược những thay đổi 
trong tập quán canh tác của người 
nông dân Nam Bộ. Tác giả điểm lại 
diễn trình tập trung - phân tán ruộng 
đất ở Nam Bộ từ thời các chúa 
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Nguyễn cho đến những năm đầu đổi 
mới, phân tích sâu các vấn đề hiện 
trạng đời sống nông thôn Nam Bộ đầu 
những năm 1990 trên các mặt sở hữu 
ruộng đất của các nông hộ, sự phân 
hóa giàu nghèo và phân tầng xã hội. 

Xem xét hướng nghiên cứu thứ 2 
trong giai đoạn này (các di sản của 
chính sách ruộng đất thời Việt Nam 
Cộng hòa), chúng tôi nhận thấy mối 
quan tâm đối với vấn đề ruộng đất và 
kinh tế nông thôn ở miền Nam thời kỳ 
20 năm chiến tranh đã thưa thớt dần. 
Ngoài Phan An tiếp tục tiếp cận từ góc 
độ dân tộc học qua bài viết Bước đầu 
tìm hiểu chế độ sở hữu ruộng đất của 
người Chăm ở Thuận Hải trước 1975 
(1989, trong Người Chăm ở Thuận Hải, 
Sở Văn hóa Thông tin Thuận Hải), thì 
Lâm Quang Huyên được dư luận chú 
ý với chuỗi 3 công trình: Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và 
vấn đề ruộng đất của nông dân miền 
Nam (1993, Nxb. Chính trị Quốc gia), 
Cách mạng ruộng đất ở miền Nam 
Việt Nam (1997, Nxb. Khoa học Xã 
hội) và Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam 
(2007, Nxb. Khoa học Xã hội).  

Trong các công trình của mình, Lâm 
Quang Huyên cho rằng vấn đề ruộng 
đất ở Việt Nam bao hàm hai yếu tố: 
cách mạng ruộng đất và sử dụng tốt 
quỹ đất. Dựa vào quan điểm ấy, ông 
thường đi từ những vấn đề chung, có 
tính lý luận như mối quan hệ giữa 
ruộng đất với nông nghiệp và nông 
dân, quan điểm của C. Mác, Ph. 
Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh 
về vấn đề ruộng đất, hay kinh nghiệm 
giải quyết vấn đề ruộng đất trên thế 

giới… để trình bày lịch sử cách mạng 
ruộng đất ở Việt Nam. 

Hướng nghiên cứu thứ 3 (đặc điểm và 
biến động của tình hình ruộng đất từ 
sau giải phóng đến nay) được đẩy 
mạnh trong giai đoạn này, do từ sau 
Đổi mới, nghiên cứu khoa học xã hội 
và nhân văn ngày càng được ưu tiên 
nhằm phục vụ trực tiếp cho quốc kế, 
dân sinh.  

Về chủ đề cụ thể, trong khi kinh tế hộ, 
công tác khoán, tranh chấp ruộng đất, 
Luật Đất đai… thu hút được sự quan 
tâm của giới nghiên cứu và quản lý, 
thì các nhà nghiên cứu của Viện lại để 
ý nhiều hơn vào những hiệu ứng trái 
chiều phát sinh cùng với chính sách 
Nông thôn mới của Đảng. Chẳng hạn 
Viện đã thực hiện không ít những đo 
lường, giải thích và đánh giá các hiện 
tượng, như: sự gia tăng khoảng cách 
giàu nghèo trong nông thôn, sự phân 
bố và chuyển dịch cơ cấu sở hữu đất 
đai, xu hướng tích tụ ruộng đất, đánh 
giá năng lực của nông dân Nam Bộ 
trước bài toán đi lên sản xuất lớn, tình 
trạng thiếu đất sản xuất và không đất 
sản xuất trong một bộ phận nông dân, 
tình trạng lao động thừa ở nông thôn, 
phân bố lại lao động trong nông thôn, 
xu hướng ly nông và ly hương.  

Theo hướng ấy, Viện đã hình thành 
được nhiều công trình tập thể quy mô 
thông qua các cuộc điều tra xã hội học 
ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trước 
tiên phải kể đến tập hợp báo cáo khoa 
học của Nguyễn Công Bình, Lâm 
Quang Huyên, Đỗ Thái Đồng, Lê 
Quốc Sử, Nguyễn Thu Sa… tại Hội 
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nghị khoa học - thực tiễn Miền Nam 
trong sự nghiệp đổi mới của cả nước 
(7 - 8/6/1989), với mục đích chính là 
giải quyết đồng bộ các chính sách đối 
với nông nghiệp. Trên quan điểm: 
“Giải quyết vấn đề ruộng đất phải gắn 
chặt với mục tiêu phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn và lợi ích 
của người nông dân. Sự tồn tại một 
bộ phận lao động làm thuê trong nông 
nghiệp là một thực tại khách quan của 
nông nghiệp hàng hóa. Trong tình 
hình hiện nay không thể xóa bỏ nó 
bằng chính sách san bằng ruộng đất, 
mà chính là phải đẩy mạnh sản xuất 
hàng hóa, đa dạng hóa cây trồng, 
phát triển ngành nghề nông” (Viện 
Khoa học xã hội tại TPHCM, 1989, tr. 
9). Nguyễn Thu Sa và Lê Quốc Sử 
đều cho rằng điểm cốt lõi để giải 
quyết vấn đề nằm ở chính sách 
ruộng đất. Có thể nói công trình này, 
cùng với các bài viết của Nguyễn Hữu 
Thân, Trần Du Lịch trong sách Một số 
đặc điểm kinh tế ở miền Nam Việt 
Nam do Lâm Quang Huyên chủ biên 
xuất bản hai năm sau, đã đánh dấu 
một bước tiến dài trong việc nghiên 
cứu cơ sở kinh tế - xã hội của vùng 
đất Nam Bộ.  
Tiếp sau đó, Nguyễn Công Bình, Đỗ 
Thái Đồng, Nguyễn Quang Vinh, 
Nguyễn Quới tiếp tục cho ra mắt tác 
phẩm Đồng bằng sông Cửu Long – 
nghiên cứu phát triển (Nxb. Khoa học 
Xã hội, 1995). Các tác giả bàn thảo 
nhiều đến các yếu tố thúc đẩy sự phát 
triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng 
sông Cửu Long, với trọng tâm phân 
tích là cơ cấu sở hữu ruộng đất của 

các nông hộ; đồng thời chỉ ra những 
hạn chế, trở ngại để từ đó tìm con 
đường phát triển bền vững cho vùng 
châu thổ rộng lớn.  
Một ấn phẩm đáng chú ý khác là bản 
Phúc trình phân tích cuộc điều tra kinh 
tế - xã hội, nông nghiệp Đồng bằng 
sông Cửu Long của tổ Nghiên cứu 
kinh tế - xã hội Trung ương và tập tài 
liệu Báo cáo tổng hợp kinh tế - xã hội 
Đồng bằng sông Cửu Long – Việt 
Nam do giáo sư Nguyễn Công Bình 
chủ biên cùng tập thể Ban Kinh tế - Xã 
hội (Trần Anh Tuấn, Nguyễn Quang 
Vinh, Trần Du Lịch) thực hiện. Phúc 
trình là sản phẩm thuộc Dự án quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
VIE-87/031 (1990 - 1993), nhưng có 
kế thừa số liệu từ một vài cuộc điều 
tra trước đó (như cuộc điều tra lớn 
1.000 hộ nông dân trong Chương 
trình nghiên cứu cấp Nhà nước về 
kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu 
Long, 1984). Một điểm mới của việc 
hình thành Phúc trình này là bước đầu 
ứng dụng các phương pháp đánh giá 
đất đai định lượng gắn với yếu tố kinh 
tế (sử dụng đất) và những yếu tố tự 
nhiên (tài nguyên đất đai).  
Hơn 10 năm sau, kể từ khi Viện Khoa 
học xã hội miền Nam cho ra cuốn 
Những vấn đề khoa học xã hội ở miền 
Nam, năm 1992, Ban Xã hội học xuất 
bản sách Những vấn đề xã hội học ở 
miền Nam (Nxb. Khoa học Xã hội) với 
cùng ý nghĩa là để định hướng các 
vấn đề nghiên cứu cơ bản. Trong 
cuốn sách có hai bài phân tích của Lê 
Minh Ngọc và Nguyễn Thu Sa về 
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những chính sách ruộng đất cũ và 
mới của Đảng. Bài viết Thử nhìn lại 
quá trình hợp tác hóa nông nghiệp ở 
Nam Bộ của Lê Minh Ngọc (1992, tr. 
36) lưu ý tránh phủ định sạch trơn vai 
trò của các mô hình kinh tế tập thể. 
Bởi vì cùng với tinh thần đổi mới, hiện 
tượng gán mác “sai lầm”, “thất bại” 
cho kinh tế hợp tác xã, tập đoàn đang 
bung ra khắp nơi. Nhưng để ý sau 
khoán 10 (1988), việc người dân tự 
nguyện phát triển các hình thức liên 
kết trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, 
vận chuyển, cung ứng, tiêu thụ, tài 
chính, tiền tệ… đã đưa Lê Minh Ngọc 
tới nhận định: “Thực ra nông thôn 
Nam Bộ và nông dân Nam Bộ không 
phản ứng với các hình thức hợp tác 
hóa đích thực và hợp quy luật trong 
quá trình sản xuất, lao động, họ chỉ 
không thể nào thích ứng được với quá 
trình tập thể hóa ồ ạt, không tính đến 
các điều kiện lịch sử đặc thù ở Nam 
Bộ”. 

Trong bài viết Suy nghĩ từ những khảo 
sát hiệu quả của Nghị quyết 10 
Nguyễn Thu Sa (1992, tr. 39-48) đưa 
ra 5 kiến nghị: tạo ra sự ổn định về 
quyền sử dụng đất; xử lý đúng đắn 
những vấn đề nảy sinh từ việc phá vỡ 
thế bình quân về ruộng đất; tạo khả 
năng cho nông dân tự điều chỉnh 
ruộng đất của mình; tăng thời gian 
giao quyền sử dụng đất; xử lý đất của 
các nông trường quốc doanh để giảm 
tải tình trạng thiếu đất. Các quan điểm 
và kiến nghị của Lê Minh Ngọc, 
Nguyễn Thu Sa từ 20 năm trước phù 
hợp với những thay đổi của Luật Đất 
đai 2013 sau này, và có thể những 

sửa đổi tiếp theo sẽ còn theo chiều 
hướng mà các tác giả đã vạch ra.  

Vấn đề ruộng đất cũng được phản 
ánh với nhiều mức độ khác nhau 
trong sản phẩm của một số cá nhân 
nhà nghiên cứu. Lâm Quang Huyên 
và Trương Thị Minh Sâm cùng có 
những luận bàn về kinh tế trang trại - 
một lời giải đối với bài toán đưa nông 
nghiệp Nam Bộ đi lên sản xuất lớn, 
qua các bài viết và công trình: Trang 
trại là xu hướng phát triển tất yếu của 
nông nghiệp nước ta (Lâm Quang 
Huyên, 1999), Nông nghiệp và nông 
thôn Nam Bộ hướng tới thế kỷ XXI 
(Lâm Quang Huyên, 2002), Kinh tế 
trang trại ở các tỉnh phía Nam – Một 
số vấn đề đặt ra (Trương Thị Minh 
Sâm, 2000). Bên cạnh đó, Đào Công 
Tiến trăn trở với vấn đề tích tụ ruộng 
đất và thực trạng tất yếu đi kèm với nó 
là vấn đề thiếu đất, không đất sản 
xuất của một bộ phận nông dân qua 
hai bài viết: Làm sao cho nông dân 
Đồng bằng sông Cửu Long hết nghèo 
và giàu lên (2006a), Nông nghiệp 
Đồng bằng sông Cửu Long trên con 
đường hội nhập vào WTO (2006b). 

GIAI ĐOẠN TỪ 2010 ĐẾN NAY 
Chúng tôi tách 5 năm này ra mà 
không có lý do gì thật sự thuyết phục 
để trả lời câu hỏi tại sao lại phân kỳ 
như vậy. Nhưng cho rằng 5 năm là đủ 
để nhận diện và suy ngẫm những vấn 
đề của hôm nay so với những cái xa 
xôi hơn của các thế hệ nhà nghiên 
cứu đi trước. Trong 5 năm này, những 
đề tài ít nhiều bàn đến vấn đề ruộng 
đất, gồm: Phân bố và chuyển dịch đất 
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nông nghiệp của hộ gia đình ở Tây 
Nam Bộ (Bùi Thế Cường, Lê Thanh 
Sang, 2010, tr. 24-32); Nông hộ và 
ruộng đất: Những chuyển động và 
thách thức (Qua khảo sát tại hai xã 
nông nghiệp huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu) (Trần Hữu Quang, 
2012) và Nông hộ và ruộng đất ở Nam 
Bộ: Những đặc trưng và bài toán phát 
triển (Trần Hữu Quang, 2014, tr. 19-
34); Thực trạng tích tụ ruộng đất ở 
vùng Tây Nam Bộ (Hoàng Thị Thu 
Huyền, 2013); Chính sách ruộng đất ở 
Nam Bộ thời nhà Nguyễn nửa đầu thế 
kỷ XIX qua tư liệu Hán Nôm (Phạm 
Ngọc Hường, 2014), Biến động về sở 
hữu và sử dụng đất đai ở nông thôn 
vùng ven TPHCM giai đoạn 1975 - 
2010 (Nghiên cứu trường hợp xã Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM) 
(Trịnh Thị Lệ Hà, 2014); Vấn đề khai 
phá mở rộng đất nông nghiệp ở nông 
thôn Đông Nam Bộ thời kỳ 1975 - 
2010 (Nghiên cứu trường hợp xã Láng 
Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu) (Nguyễn Công Mạnh, 2014). 
Ngoài các vấn đề cụ thể còn có đề tài 
Tổng quan tình hình nghiên cứu về 
ruộng đất ở Nam Bộ từ 1975 đến nay 
(Nguyễn Văn Trường, 2014), tổng 
hợp, đánh giá lại các nghiên cứu về 
ruộng đất ở Nam Bộ sau năm 1975. 

Nhìn vào liệt kê trên, số lượng nghiên 
cứu về chủ đề ruộng đất so với những 
giai đoạn trước không thua kém (trong 
5 năm này có 9 trên tổng số 65 công 
trình nghiên cứu, đề tài, bài viết về 
ruộng đất đã thực hiện trong 40 năm). 
Song điều đáng băn khoăn nằm ở sự 
tản mát về chủ đề nghiên cứu. Hầu 

hết đều không phải là những sản 
phẩm của sự phối hợp nghiên cứu 
liên ngành mang tính tập thể, hay nằm 
trong chương trình, dự án nghiên cứu 
lớn về ruộng đất như đã từng thấy ở 
các giai đoạn trước. Điều này làm hạn 
chế khả năng được phổ biến và ứng 
dụng vào thực tiễn của các nghiên 
cứu. 

KẾT LUẬN 
Xét về mặt số lượng (có thể thống kê 
còn chưa đầy đủ), con số 65 nghiên 
cứu có bàn về vấn đề ruộng đất ở 
Nam Bộ của Viện Khoa học xã hội 
vùng Nam Bộ (chúng tôi tạm liệt kê 
trong phụ lục dưới đây), so với 141 
xuất bản phẩm(1) cùng chung mối 
quan tâm, mà chúng tôi đã khảo sát 
trên phạm vi cả trong và ngoài Viện 
tính đến năm 2014 (Nguyễn Văn 
Trường, 2014), chứng tỏ Viện thường 
giữ vai trò tiên phong ở lĩnh vực nghiên 
cứu này. Về mặt đóng góp khoa học 
thì nhiều khía cạnh của tình hình 
ruộng đất vốn là thế mạnh riêng của 
các nhà nghiên cứu trong Viện, như 
việc tìm hiểu lịch sử khẩn hoang, làm 
rõ những thời kỳ và chính sách khác 
nhau về ruộng đất, nhận diện sự vận 
động của tình hình ruộng đất trong 
mối quan hệ với đời sống nông dân và 
cơ cấu xã hội nông thôn ở Nam Bộ... 
Đánh giá toàn cục thì các nghiên cứu 
mà chúng tôi đã khảo cứu được là 
một nguồn tư liệu phong phú, chi tiết, 
đủ để giải đáp hiệu quả nhu cầu tìm 
hiểu vấn đề ruộng đất ở Nam Bộ.  
Có được thành tựu này cần vinh danh 
các nhà nghiên cứu Nguyễn Công 
Bình, Lâm Quang Huyên, Nguyễn 
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Quang Vinh, Nguyễn Thu Sa, Đỗ Thái 
Đồng, Nguyễn Quới, Lê Quốc Sử, 
Trần Xuân Kiêm, Huỳnh Lứa, Phan 
An… những nhà nghiên cứu có ảnh 
hưởng một thời. 5 năm trở lại đây, 
vấn đề muôn thuở của nông dân và 

nông thôn Nam Bộ vẫn tiếp tục được 
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, 
nhưng cần có giải pháp để các nhà 
nghiên cứu cùng nhau liên kết nhằm 
giải quyết tốt những bức xúc mà thực 
tiễn đang đặt ra.  

 
CHÚ THÍCH 
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